
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 TUỔI
	Thứ
Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




SÁNG





	
Thể dục sáng

	
Thể dục sáng

	
Thể dục sáng

	
Thể dục sáng

	
Thể dục sáng


	
	
Thể dục
	
Khám phá khoa học
	
LQ với chữ cái
	
Làm quen với toán
	
Âm nhạc

	
	
Hoạt động ngoài trời

	
Hoạt động ngoài trời

	
Hoạt động ngoài trời

	
Hoạt động ngoài trời

	
Hoạt động ngoài trời


	
	
Hoạt động góc
	
Hoạt động góc
	
Hoạt động góc
	
Hoạt động góc
	
Hoạt động góc

	

CHIỀU


	
Hoạt động chiều
	
Tạo hình 
	
Hoạt động chiều
	
Văn học
	
Hoạt động chiều





THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 TUỔI
	Thứ
Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




SÁNG





	
Thể dục sáng

	
Thể dục sáng

	
Thể dục sáng

	
Thể dục sáng

	
Thể dục sáng


	
	
Thể dục
	
Khám phá khoa học
	
Văn học
	
Làm quen với toán
	
Âm nhạc

	
	
Hoạt động ngoài trời

	
Hoạt động ngoài trời

	
Hoạt động ngoài trời

	
Hoạt động ngoài trời

	
Hoạt động ngoài trời


	
	
Hoạt động góc
	
Hoạt động góc
	
Hoạt động góc
	
Hoạt động góc
	
Hoạt động góc

	

CHIỀU


	
Hoạt động chiều
	
Tạo hình 
	
Làm quen với chữ       cái
	
Hoạt động chiều
	
Hoạt động chiều





THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 TUỔI
	Thứ
Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




SÁNG





	
Thể dục sáng

	
Thể dục sáng

	
Thể dục sáng

	
Thể dục sáng

	
Thể dục sáng


	
	
Thể dục
	
Khám phá khoa học
	
Văn học
	
Làm quen với toán
	
Âm nhạc

	
	
Hoạt động ngoài trời

	
Hoạt động ngoài trời

	
Hoạt động ngoài trời

	
Hoạt động ngoài trời

	
Hoạt động ngoài trời


	
	
Hoạt động góc
	
Hoạt động góc
	
Hoạt động góc
	
Hoạt động góc
	
Hoạt động góc

	

CHIỀU


	
Hoạt động chiều
	
Tạo hình 
	
Hoạt động chiều
	
Hoạt động chiều
	
Hoạt động chiều





THỜI KHÓA BIỂU LỚP NHÀ TRẺ
	Thứ
Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




SÁNG





	
Thể dục sáng

	
Thể dục sáng

	
Thể dục sáng

	
Thể dục sáng

	
Thể dục sáng


	
	
Thể dục
	
Khám phá - Nhận biết tập nói
	
Văn học
	
Nhận biết phân biệt
	
Âm nhạc

	
	
Hoạt động ngoài trời

	
Hoạt động ngoài trời

	
Hoạt động ngoài trời

	
Hoạt động ngoài trời

	
Hoạt động ngoài trời


	
	
Hoạt động góc
	
Hoạt động góc
	
Hoạt động góc
	
Hoạt động góc
	
Hoạt động góc

	

CHIỀU


	
Hoạt động chiều
	
Hoạt động chiều
	
Tạo hình
	
Hoạt động chiều
	
Hoạt động chiều




